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Màu xanh đã trở lại

Tỷ đồng

Tin trong nước

Tăng / Giảm

THẾ GIỚI Chỉ số điểm %

13,002 74.4 0.6%

1,372 5.0 0.4%

Anh: FTSE 100 5,709 43.9 0.8%

Nhật: Nikkei 225 9,468 -74.1 -0.8%

20,677 52.8 0.3%

KINH TẾ VĨ MÔ Tháng 3 Tháng 4 Lũy kế

4.00%

0.16% 0.05%

15.95% 10.54%

4.10%

Xuất khẩu (triệu $)  9,150

Nhập khẩu (triệu $)  9,300

Thâm hụt thương mại (triệu $) - 150

FDI cam kết (triệu $)  1,404

 1,520

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

CHỈ SỐ CHÍNH Tăng / Giảm Số lượng cổ phiếu P/E

Điểm % KL % GDTT Tăng Giảm Đứng

VN-Index 465.7 0.5 0.1% 88.3 33.1%  19.2 156 75 64 11.0x

HNX-Index 78.6 0.8 1.0% 67.1 20.0%  5.7 168 92 136 9.1x

VN30 534.9 1.3 0.2% 18.8 16.7%  18.1 18 8 4 15.0x

19 CP vốn hóa lớn nhất 497.1 -1.7 -0.3% 11.9 11.6% 16.8 9 6 4 13.5x

30 CP vốn hóa trung bình 227.7 4.1 1.8% 32.3 15.1% 1.6 23 2 4 8.1x

40 CP vốn hóa nhỏ 339.7 8.8 2.6% 23.2 17.1% 1.5 33 3 4 8.4x

Ngân hàng 374.0 -1.8 -0.5% 11.3 28.7% 1.5 3 3 3 9.1x

Bất động sản (trừ VIC) 239.1 5.2 2.2% 23.7 19.9% 14.5 32 15 8 7.9x

Thực phẩm (trừ MSN) 644.0 5.8 0.9% 1.7 -3.4% 2.3 11 8 10 7.7x

(KL: triệu CP)
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Khối lượng

Tin quốc tế

Giao dịch 10 phiên gần nhất

FDI giải ngân (triệu $)

Lạm phát so hàng tháng

Lạm phát so với cùng kỳ (năm)

Chỉ số công nghiệp (%)

Mỹ: Dow Jones 

Mỹ: S&P 500 

Hong Kong: Hang Seng

Tăng trưởng GDP

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong ba tháng đầu năm, số

doanh nghiệp tiếp cận vốn vay chỉ khoảng 23% tổng doanh nghiệp,

chủ yếu là doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn.

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu để trong buổi họp thường kỳ Chính phủ

ngày 3/5 tới, đề xuất với Chính phủ giảm 50% thuế giá trị gia tăng

(VAT).

UBND TPHCM cho biết hiện đang có 6 ngành nghề tại thành phố

gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm bất

động sản, chế biến gỗ, cơ khí chế tạo, điện tử-công nghệ thông tin,

dệt may da giày.

Chính phủ Nhật Bản vừa đệ trình nội các dự thảo tăng thuế tiêu thụ từ

5% hiện tại lên 10% vào tháng 10/2015 để bù đắp cho các chi phí

phúc lợi khi dân số tiếp tục già hóa. Nhật Bản cam kết đạt mục tiêu

đưa cán cân ngân sách trở lại thặng dư vào năm tài khóa 2020.

Thâm hụt ngân sách năm 2011 của Hy Lạp là 9,1% GDP, gấp ba lần

giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU), trong khi nợ công

chiếm 165,3% GDP.

Sau vài phút tăng yếu ớt đầu phiên, thị trường đảo chiều giảm điểm

khá mạnh. Một loạt các mã chủ chốt xuống giá, tuy nhiên một số mã

thuộc nhóm bất động sản và khoáng sản vẫn tăng trần với lực cầu lớn

như SAM, KTB, KSS, VE3… 10h30, các mã vốn hóa lớn được đẩy

lên tạo một bull trap rồi nhanh chóng, các chỉ số lại rơi xuống. Giao

dịch tiếp tục lình xình chậm chạp và thanh khoản tiếp tục đi xuống

trong cả phiên buổi sáng. May mắn thay, phiên giao dịch buổi chiều

trở nên khởi sắc hơn hẳn khi người mua đã chấp nhận mức giá cao

hơn, đẩy các cổ phiếu bật màu xanh trở lại. Sàn HNX sôi nổi các mã

đầu cơ SCR, EBS, TAS… có dư mua trần áp đảo. VND, KLS, ACB,

VCG cũng tăng điểm. Nhóm vốn hóa lớn trên sàn HSX giảm điểm

khiến VN-Index chỉ tăng 0,48 điểm, còn HNX-Index tăng khá lên

78,57 điểm.

Khối ngoại bán ròng 26 tỷ đồng trên HSX. Dẫn đầu danh sách bán

ròng là VIC, giá trị bán ròng 10,5 tỷ đồng. VCB và MSN tiếp tục

trong nhóm dẫn đầu mua ròng nhưng giá trị mua ròng chỉ đạt 4,6 tỷ

đồng và 3,8 tỷ đồng. Bên sàn Hà Nội, khối ngoại tiếp tục bán ròng 7,5

tỷ đồng. PVX là mã bị bán ròng mạnh nhất, giá trị 8,1 tỷ đồng.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HSX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Trung tính

Trung hạn Tăng

Dài hạn Tăng

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 475

Kháng cự 2 520

Vùng hỗ trợ 1 420

Vùng hỗ trợ 2 410

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

POM

HSG

LSS

VSH
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VNI lình xình tăng nhẹ lên 465.65 điểm, KLGD vẫn ở

mức thấp đạt 70 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu vốn hóa

lớn như BVH, MSN, STB, VCB… giảm đã kìm hãm

mức tăng của VNI. Đà giảm điểm có dấu hiệu tạm dừng

và VNI có thể bước vào đợt hồi phục nếu VNI tiếp tục

tăng kèm thanh khoản tăng theo. Nhóm cổ phiếu ngành

BĐS sẽ vẫn thu hút được dòng tiền vào.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân một

phần vốn nếu thị trường tiếp tục tăng và thanh khoản

tăng lên.

Từ ngày 25/4 - 25/6, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Thép Việt, cổ đông lớn của CTCP Thép

Pomina đăng ký mua 9.068.810 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 122.019.290 cổ phiếu, nhằm tái

cơ cấu danh mục đầu tư.

Từ ngày 25/4 - 25/6, Red River Holding, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Hoa Sen đăng ký mua 2.000.000

cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 11.031.569 cổ phiếu, chiếm 11,25% vốn điều lệ, nhằm giao dịch

đầu tư ngắn hạn.

Từ ngày 24/4 - 23/6, Hiệp hội mía đường Lam Sơn - Thanh Hóa, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

CTCP Mía đường Lam Sơn đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 9.668.360 cổ

phiếu, chiếm 19,34% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu.

Từ ngày 19/4 - 19/6, SWIFTCURRENT PARTNERS, L.P, cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông

Hinh đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 4.064.990

cổ phiếu, chiếm 2,01% vốn điều lệ, nhằm thay đổi kế hoạch đầu tư của quỹ.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT- HNX

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn Trung tính

Trung hạn Tăng

Dài hạn Tăng

CÁC NGƯỠNG KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

Kháng cự 1 80.0

Kháng cự 2 90.0

Vùng hỗ trợ 1 68.0

Vùng hỗ trợ 2 64.0

THÔNG TIN CẬP NHẬT TRÊN SÀN

PTM

VDS

AVS

LM3
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HNX tăng khá lên 78.57 điểm, KLGD cải thiện so với

phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp, đạt 63 triệu đơn vị.

HNX đang nhận đường Trendline tăng giá từ giữa

Tháng 2 (tại 77 điểm) làm đường hỗ trợ, dưới đó là

MA20 tại vùng 76.5 điểm. HNX có thể bước vào nhịp

tăng mới nếu KLGD gia tăng kèm sự tăng về điểm số.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân một

phần vốn nếu thị trường tiếp tục tăng và thanh khoản

tăng lên.

Từ ngày 23/4 - 22/6, CTCP Bourbon Tây Ninh, tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đăng ký bán 4.000.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Từ ngày 23/4 - 22/5, CTCP Cung ứng Tàu biển Sài Gòn, tổ chức có liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng

Quản trị CTCP Chứng khoán Rồng Việt đăng ký bán 2.576.595 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại vốn kinh doanh.

Từ ngày 20/2 - 19/4, bà Nguyễn Thị Bích Hồng - thành viên Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Âu Việt

đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, đã mua 8.000 cổ phiếu.

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do giá thị trường chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện

đang nắm giữ là 155.000 cổ phiếu, chiếm 0,43% vốn điều lệ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Lilama 3 vào diện cảnh báo kể từ

ngày 20/04/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của CTCP Lilama 3

nếu tính tới các ngoại trừ của kiểm toán sẽ đạt lợi nhuận âm.
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HSX HNX

5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất 5CP TĂNG giá nhiều nhất 5CP GIẢM giá nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

BAS 0.1             VKP 0.1 VAT 0.1 PHS 0.0

VSG 0.0             CAD 0.0 STL 0.4 PTM 0.2

PDN 0.0             HAG 1.2 QTC 0.0 HPC 0.3

VIS 0.8             BTT 0.0 BKC 0.2 SAF 0.4

KTB 1.3             CLC 0.0 CAP 0.1 SDY 0.4

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

5CP có KLGD nhiều nhất 5CP có KLGD nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK Giá trị Mã CK KL Mã CK Giá trị

OGC 1.2             OGC 19.0 PVX 6.1            PVX 69.4

SAM 3.3             KDC 7.6 HBB 5.6            SCR 49.3

ITA 1.7             SSI 45.5 SCR 3.2            KLS 38.9

MBB 2.7             MBB 42.0 KLS 3.1            HBB 37.7

LCG 2.6             EIB 21.8 VND 2.9            VND 36.5

(Đơn vị: tỷ VND) (Đơn vị: tỷ VND)

5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất 5CP NĐTNN mua nhiều nhất 5CP NĐTNN bán nhiều nhất

Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL Mã CK KL

VCB  140.2         ITA  658.6         PVS  240.4        PVX  708.3       

PVD  127.0         TTF  444.7         VGS  100.0        SCR  160.0       

KDC  109.0         DPM  303.2         IVS  63.0          KLS  137.8       

MBB  96.0           HPG  151.5         VCG  45.2          HPC  110.0       

PRUBF1  70.0           SBT  119.9         PCG  32.5          DBC  81.0         

(Đơn vị: nghìn CP) (Đơn vị: nghìn CP)

Ghi chú: % thay đổi giá = (giá cao nhất trong phiên - giá thấp nhất trong phiên)/ giá tham chiếu
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3.16%

4.24%

Thay đổi Thay đổi Thay đổi

8.33% -11.11% 7.63%

5.00% -8.70% 6.98%

5CP có GTGD nhiều nhất

3.16% 1.75%

4.71%

1.08%

Thay đổi

10.00% -12.50% 10.26% -8.51%

-8.00%

5.00% -8.89% 7.11% -7.14%

-6.97%

5.00% -6.25% 6.97% -6.90%

5CP có GTGD nhiều nhất

Thay đổi Thay đổi Thay đổi Thay đổi

1.75%

0.95% 2.99% 6.90%

0.00% 3.17% 3.17%

0.65%

2.29% 6.90% 3.23%

0.65% 3.23% 2.99%

3.08%

Thay đổi

1.08%

-0.97%

0.61%

2.01%

4.98%

Thay đổi

-0.61%

0.00%

0.95%

0.65%

-2.04%

Thay đổi

1.75%

6.90%

3.23%

-3.70%

-1.72%

Thay đổi

1.68%

2.99%

5.88%

1.52%

Báo cáo này được phát hành bởi VietinBankSc. Các thông tin, nhận định trong báo cáo đều dựa trên các nguồn thông tin có sẵn, đã công

bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy và hợp pháp. Tuy nhiên, VietinBankSc không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của các thông tin

này. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo cần lưu ý các nhận định, dự báo trong báo cáo mang tính chủ quan của người viết. Nhà đầu tư tự chịu

trách nhiệm về quyết định của mình.


